
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: TCTC CT xây dựng

Địa điểm: 401A1 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 66DLDD10149 Nguyễn Đình Công 14/08/1993 66DLDD11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Thiết kế cầu

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 66DLCD10256 TRẦN ĐỨC THỌ 08/09/1992 66DLCD12

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC KIÊN THÔNG

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kỹ thuật thi công nền đường sắt

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 Đỗ Thế Anh 64DCCS01

2 2 Phạm Hoàng Anh 64DCCS01

3 3 Phan Ngọc Bích 64DCCS01

4 4 Lê Quý Dũng 64DCCS01

5 5 Đỗ Viết Dương 64DCCS01

6 6 Trần Bá Hải 64DCCS01

7 7 Nguyễn Thanh Lâm 64DCCS01

8 8 Bùi Hữu Hoàng Linh 64DCCS01

9 9 An Văn Mạnh 64DCCS01

10 10 Hoàng Văn Nam 64DCCS01

11 11 Ninh Văn Nam 64DCCS01

12 12 Đồng Văn Nghị 64DCCS01

13 13 Văn Minh Nhất 64DCCS01

14 14 Nguyễn Thị Lâm Oanh 64DCCS01

15 15 Ngô Mạnh Quyền 64DCCS01

16 16 Trần Văn Sáng 64DCCS01

17 17 Nguyễn Văn Tình 64DCCS01

18 18 Trịnh Minh Trường 64DCCS01

19 19 Nguyễn Ngọc Trừu 64DCCS01

20 20 Vũ Công Tuấn 64DCCS01

Danh sách gồm 20 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

        GV CHẤM THI 2

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

Ký nộp

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế vĩ mô

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 66DCKT10143 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 23/09/1997 66DCKT11

2 2 66DCKT10137 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 01/01/1997 66DCKT11

3 3 66DCKT10107 HỨA BÍCH NGỌC 11/06/1997 66DCKT11

4 4 66DCKT10163 PHÙNG THỊ TƯƠI 01/01/1997 66DCKT11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Lý thuyết XSTK

Địa điểm: 301A2 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 66DCOT12

2 2 66DCOT10029 LÊ VIẾT BẢO 66DCOT11

3 3 66DCOT10156 PHẠM VĂN CÔNG 66DCOT12

4 4 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12

5 5 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

6 6 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

7 7 66DCOT10168 NGUYỄN VĂN DŨNG 66DCOT12

8 8 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

9 9 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 66DCOT11

10 10 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

11 11 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

12 12 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 66DCOT11

13 13 66DCKX10065 ĐẠI KIM HOÀNG 66DCKX11

14 14 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

15 15 66DCKX10145 NGUYỄN THỊ LUYẾN 66DCKX11

16 16 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

17 17 66DCOT10260 NGUYỄN THÀNH PHÁT 66DCOT12

18 18 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

19 19 66DCOT10217 TẠ VĂN QUÂN 66DCOT12

20 20 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

21 21 66DCOT10034 NGUYỄN VIẾT TUẤN 66DCOT11

22 22 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12

23 23 66DCOT10036 TÔ MINH THẮNG 66DCOT11

24 24 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 66DCOT12

25 25 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12

Danh sách gồm 25 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tiếng Anh 3

Địa điểm: 302A1 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

7 7 64DCOT2056 Lưu Văn Dũng 10/08/1995 64DCOT06

1 1 64DCOT2012 Lê Thành Đạt 12/05/1994 64DCOT01

2 2 64DCOT2013 Trần Văn Đạt 14/10/1995 64DCOT01

8 8 64DCOT2060 Lăng Văn Đức 10/08/1994 64DCOT06

3 3 64DCOT2018 Đỗ Lê Hiếu 17/10/1995 64DCOT01

4 4 64DCOT2020 Hà Đức Hoàng 21/09/1992 64DCOT01

5 5 64DCOT2023 Trần Văn Hùng 29/12/1994 64DCOT01

9 9 64DCOT2069 Trần Mạnh Hùng 24/12/1995 64DCOT06

10 10 64DCOT2066 Hà Xuân Huy 16/10/1995 64DCOT06

11 11 64DCOT2075 Nguyễn Văn Ngọc 01/05/1995 64DCOT06

6 6 64DCOT2031 Phạm Văn Phúc 17/01/1995 64DCOT01

12 12 64DCOT2078 Lương Văn Sáng 17/08/1994 64DCOT06

Danh sách gồm 12 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Địa điểm: 303A1 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 65DCHT14194 TRẦN QUANG DUY 04/02/1996 65DCHT11

2 2 65DCHT13669 ĐỖ ĐỨC THẮNG 04/01/1996 65DCHT11

3 3 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 12/01/1997 66DCCD11

4 4 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 05/10/1997 66DCCD11

5 5 66DCCD10116 TRẦN ĐỨC BIÊN 03/06/1996 66DCCD11

6 6 66DCCD10005 CAO TRƯỜNG GIANG 16/12/1995 66DCCD11

7 7 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 28/02/1997 66DCCD11

8 8 66DCCD10043 ĐÀO NGỌC HOÀN 25/10/1997 66DCCD11

9 9 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 31/08/1997 66DCCD11

10 10 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 25/12/1997 66DCCD11

11 11 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 28/02/1997 66DCCD11

12 12 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 23/01/1996 66DCCD11

13 13 66DCCD10014 NGUYỄN VĂN TÂM 31/12/1994 66DCCD11

14 14 66DCCD10011 NGUYỄN TIẾN TOÀN 09/04/1997 66DCCD11

15 15 66DCCD10098 BÙI HẢI DƯƠNG 05/08/1997 66DCCD12

16 16 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 04/08/1997 66DCCD12

17 17 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 23/12/1997 66DCCD12

18 18 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU 21/07/1997 66DCCD12

19 19 66DCCD10255 NGUYỄN MẠNH SƠN 01/10/1994 66DCCD12

20 20 66DCCD10151 NGUYỄN TRƯỜNG TRINH 08/09/1997 66DCCD12

21 21 66DCCD10257 NGUYỄN MINH TUẤN 21/11/1990 66DCCD12

22 22 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 09/09/1997 66DCCD12

23 23 66DCDD10210 PHÙNG TUẤN HẢI 28/09/1997 66DCDD11

24 24 66DCDD10094 ĐỖ ĐĂNG HÙNG 15/10/1997 66DCDD11

25 25 66DCDD10074 NGUYỄN QUỐC HUY 17/03/1997 66DCDD11

Danh sách gồm 25 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế xây dựng

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 27/06/1995 64DCDD11

2 2 64DCDD2010 Tạ Văn Duy 05/01/1994 64DCDD11

3 3 64DCDD2017 Nguyễn Vũ Hải 08/01/1995 64DCDD11

4 4 64DCDD2020 Nguyễn Văn Hiếu 15/05/1995 64DCDD11

5 5 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 05/03/1994 64DCDD11

6 6 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 29/08/1995 64DCDD11

7 7 64DCDD2043 Phạm Thanh Thao 28/05/1995 64DCDD11

8 8 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 14/09/1995 64DCDD11

9 9 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 01/08/1995 64DCDD11

10 10 64DCDD2059 Nguyễn Quang Vinh 17/03/1995 64DCDD11

Danh sách gồm 10 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Quản trị tài chính doanh nghiệp

Địa điểm: 401A1 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 65DCKT10083 Nguyễn Văn Đức 08/08/1995 65DCKT11

2 2 65DCKT10202 Nguyễn Ngọc Hải 29/12/1995 65DCKT11

3 3 65DCKT10098 Bùi Thị Ngọc Lâm 14/10/1996 65DCKT11

4 4 65DCKT10115 Hoàng Tài Linh 28/12/1996 65DCKT11

5 5 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 17/07/1996 65DCKT11

6 6 65DCKT12342 Phạm Phong Toàn 14/11/1996 65DCKT11

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nền & móng

Địa điểm: 402A1 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 10/09/1995 65DCCD11

2 2 65DCDB20612 Lê Minh Dương 04/04/1996 65DCCD11

3 3 65DCCD10716 Đào Mạnh Nam 05/01/1995 65DCCD11

4 4 65DCCD12490 Nguyễn Duy Phong 21/05/1996 65DCCD11

5 5 65DCCD12489 Lưu Minh Sơn 15/02/1996 65DCCD11

6 6 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 12/09/1996 65DCCD11

7 7 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 22/09/1994 65DCCD12

8 8 65DCKX13609 Đào Anh Dũng 23/12/1995 65DCCD12

9 9 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 27/07/1996 65DCCD12

10 10 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 26/11/1996 65DCCD12

11 11 65DCCD14073 Nguyễn Đình Hiếu 08/02/1995 65DCCD12

12 12 65DCCD12494 Phạm Văn Thiện 17/02/1995 65DCCD12

Danh sách gồm 12 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế đầu tư

Địa điểm: 303A2 Ngày thi: 5/3/2017 Ca thi:  2

1 1 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

2 2 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 65DCKX11

3 3 65DCKX13604 Hoàng Mỹ Linh 65DCKX11

4 4 65DCDT13762 Nguyễn Tú Mai 65DCKX11

5 5 65DCKX10199 Đỗ Nguyễn Trọng Thành 65DCKX11

Danh sách gồm 05 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH  THI LẠI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV


